
Thông tin theo BĐ ĐC 

Số tờ
Số 

thửa

Diện 

tích 

(m²)

Số tờ
Số 

thửa

 Diện 

tích (m²) 

Đất giao 

cho hộ 

(m2)

Đất UB

Thu hồi 

trong chỉ 

giới  (m²)

Thu hồi  

ngoài chỉ 

giới  (m²)

1
Nguyễn Quang Huấn vợ 

Chúc Thị Hà
Thôn Chúc 48 90 834,9 LUC 48 90 834,9 834,9 697,1 137,8 834,9

2
Trần Văn Hà vợ Ngô 

Thị Chuyên
Thôn Chúc 48 87 630 LUC 48 87 630 18,4 18,4 18,4

3
Nguyễn Văn Hiền vợ 

Nguyễn Thị Nguyên
Thôn Chúc 48 68 588 LUC 48 68 588 118,7 118,7 118,7

4 Đỗ Thị Vui Thôn Chúc 48 169 324,9 LUC 48 169 324,9 86,0 86,0 86,0

5
Chúc Văn Bảo vợ Thân 

Thị Việt
Thôn Chúc 48 77 883,5 LUC 48 77 883,5 533,4 531,9 1,5 533,4

6
Dƣơng Thị Dung; Chúc 

Văn Sành
Thôn Chúc 48 85 1345,5 LUC 48 85 1345,5 1051,2 975,5 75,7 1.051,2

7
Lê Thị Ngọt ủy quyền 

Vũ Đức Mẽ
Thôn Ngò Chè 60 14 473,5 LUC 60 14 473,5 219,6 219,6 219,6

8 Nguyễn Thị Nuôi Thôn Chúc 25 231 292,3 LUK 195,9 195,9 195,9

5372,6 5080,3 3058,1 0 2843,1 215 3058,1Tổng Cộng

Số 

hộ

Họ và tên chủ sử 

dụng đất

 Địa chỉ 

thƣờng trú

Loại 

đất 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ- UBND ngày……../7/2023 của UBND huyện Tân Yên)

DỰ ÁN ĐƢỜNG LIÊN XÃ TỪ QL.17 (ĐOẠN GẦN THỊ TRẤN NHÃ NAM) ĐI XÃ PHÚC SƠN,  HUYỆN TÂN YÊN           

Địa điểm: Xã Đại Hoá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang- đợt 2

 BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

Ghi chú

 Diện tích thu hồi (m²) 

 Tổng diện 

tích thu 

hồi  (m2) 

Thông tin theo GCN 

hoặc HSĐC



Thông tin theo BĐ ĐC 

Số tờ
Số 

thửa

Diện tích 

(m²)

Tổng diện 

tích thu hồi 

(m2)

Đất của 

hộ (m
2
)

Đất công 

ích 

UBND 

xã quản 

lý (m2)

 Bồi thƣờng

về đất 50.000 

(đ/m2) 

 Bồi thƣờng 

hoa màu trên 

đất 

9.500đ/m2 

 Hỗ trợ ổn định 

đời sống đất 

trồng cây hàng 

năm 

10.000đ/m2 

 Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm 

(bằng 3 lần giá 

đất cùng loại 

150.000 đ/m2)  

1
Nguyễn Quang Huấn 

vợ Chúc Thị Hà
Thôn Chúc 48 90 834,9 LUC 834,9 834,9 41.745.000        7.931.550 8.349.000        125.235.000 183.260.550

2
Trần Văn Hà vợ Ngô 

Thị Chuyên
Thôn Chúc 48 87 630,0 LUC 18,4 18,4 920.000                174.800 184.000            2.760.000 4.038.800

3
Nguyễn Văn Hiền vợ 

Nguyễn Thị Nguyên
Thôn Chúc 48 68 588,0 LUC 118,7 118,7 5.935.000          1.127.650 1.187.000          17.805.000 26.054.650

4 Đỗ Thị Vui Thôn Chúc 48 169 324,9 LUC 86,0 86,0 4.300.000             817.000 860.000          12.900.000 18.877.000

5
Chúc Văn Bảo vợ 

Thân Thị Việt
Thôn Chúc 48 77 883,5 LUC 533,4 533,4 26.670.000        5.067.300 5.334.000          80.010.000 117.081.300

6
Dương Thị Dung; 

Chúc Văn Sành
Thôn Chúc 48 85 1345,5 LUC 1051,2 1051,2 52.560.000        9.986.400 10.512.000        157.680.000 230.738.400

7
Lê Thị Ngọt ủy 

quyền Vũ Đức Mẽ

Thôn Ngò 

Chè
60 14 473,5 LUC 219,6 219,6 10.980.000        2.086.200 2.196.000          32.940.000 48.202.200

8 Nguyễn Thị Nuôi Thôn Chúc 25 231 292,3 LUK 195,9 195,9 9.795.000          1.861.050 1.959.000          29.385.000 43.000.050

5.372,6       -      3.058,1      3.058,1    -        152.905.000      29.051.950       30.581.000          458.715.000            671.252.950           Tổng Cộng:

Ghi chú

 Diện tích thu hồi (m²)  Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân 

 Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ theo hộ gia 

đình (đ) 

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐƢỜNG LIÊN XÃ TỪ QL.17 (ĐOẠN GẦN THỊ TRẤN NHÃ NAM) ĐI XÃ PHÚC SƠN,  HUYỆN TÂN YÊN    (TẠI XÃ ĐẠI HÓA- ĐỢT 2)   

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ- UBND ngày……../7/2023 của UBND huyện Tân Yên)

đơn vị tính: Đồng

Số hộ
Họ và tên chủ sử 

dụng đất

 Địa chỉ 

thƣờng trú

Loại 

đất 



Số lao 

động 

đƣợc hỗ 

trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

1 2                3 4 5 6 7 8 9=7x8

Tổng 5      17.500.000 

1
Nguyễn Quang Huấn 

vợ Chúc Thị Hà
504,0 352,8 834,9 2,37 2     3.500.000        7.000.000 

2
Chúc Văn Bảo vợ 

Thân Thị Việt
504,0 352,8 533,4 1,51 1     3.500.000        3.500.000 

3
Dương Thị Dung; 

Chúc Văn Sành
504,0 352,8 1051,2 2,98 2     3.500.000        7.000.000 

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 

Đƣờng liên xã từ QL.17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên

STT Họ và tên

 Diện tích 

một định 

xuất (m2) 

70% của 

Định 

xuất

Diện tích 

thu 

hồi đất  

(m2)

Tỷ lệ

ĐVT: đồng (đ)

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ- UBND ngày……../7/2023 của UBND huyện Tân Yên)



DỰ ÁN ĐƢỜNG LIÊN XÃ TỪ QL.17 (ĐOẠN GẦN THỊ TRẤN NHÃ NAM) ĐI XÃ PHÚC SƠN,  HUYỆN TÂN YÊN           

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ- UBND ngày……../7/2023 của UBND huyện Tân Yên)

Số tờ Số thửa
Diện tích 

(m²)

Tổng diện 

tích thu hồi 

theo thửa 

(m2)

Đất của hộ 

(m
2
)

   1 
Nguyễn Quang Huấn 

vợ Chúc Thị Hà
Thôn Chúc 48 90 834,9        LUC 834,9 834,9 33.396.000 33.396.000

   2 
Trần Văn Hà vợ Ngô 

Thị Chuyên
Thôn Chúc 48 87 630,0        LUC 18,4 18,4 736.000 736.000

   3 
Nguyễn Văn Hiền vợ 

Nguyễn Thị Nguyên
Thôn Chúc 48 68 588,0        LUC 118,7 118,7 4.748.000 4.748.000

   4 Đỗ Thị Vui Thôn Chúc 48 169 324,9        LUC 86,0 86,0 3.440.000 3.440.000

   5 
Chúc Văn Bảo vợ 

Thân Thị Việt
Thôn Chúc 48 77 883,5        LUC 533,4 533,4 21.336.000 21.336.000

   6 
Dương Thị Dung; 

Chúc Văn Sành
Thôn Chúc 48 85 1.345,5     LUC 1051,2 1051,2 42.048.000 42.048.000

   7 
Lê Thị Ngọt ủy quyền 

Vũ Đức Mẽ
Thôn Ngò Chè 60 14 473,5        LUC 219,6 219,6 8.784.000 8.784.000

   8 Nguyễn Thị Nuôi Thôn Chúc 25 231 292,3        LUK 195,9 195,9 7.836.000 7.836.000

Số 

hộ

Họ và tên chủ sử dụng 

đất

 Địa chỉ 

thƣờng trú

Thông tin theo BĐ ĐC  Diện tích thu hồi (m²)  Dự toán kinh 

phí hỗ trợ bàn 

giao MB sớm 

theo thửa 

40.000đ/m2 

 Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ theo hộ gia 

đình (đ) 

Ghi chú

DỰ TOÁN PHƢƠNG ÁN HỖ TRỢ MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH BÀN GIAO TIẾN ĐỘ)

đơn vị tính: đồng

Loại đất 
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